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Mẫu SYLLVC ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức: Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM
Số hiệu viên chức: 

Cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC
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	1) Họ và tên khai sinh:  CHÂU VĂN BẢO
2) Tên gọi khác: không có
3) Sinh ngày: 6 tháng 7 năm 1974, Giới tính: Nam
4) Nơi sinh: Xã Nhơn An, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Ðịnh
5) Quê quán: Xã Nhơn An, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Ðịnh


6) Dân tộc: Kinh, 7) Tôn giáo: Không
8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: G1C, Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
9) Nơi ở hiện nay: G1C, Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Giảng viên
11) Ngày tuyển dụng: 01/04/2005, Cơ quan tuyển dụng: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Hiệu trưởng
13) Công việc chính được giao: Phó Hiệu trưởng
14) Chức danh nghề nghiệp viên chức: Giảng viên (Hạng III), Mã ngạch: V.07.01.03
Bậc lương: 7, Hệ số: 4.32, Ngày hưởng: 01/04/2019, 

Phụ cấp chức vụ: 0.7, Phụ cấp khác: 0.25 (Phụ cấp ưu đãi), 0.17 (Phụ cấp thâm niên)
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12 / Chính quy
15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ; 
15.3- Lý luận chính trị: Trung cấp 
15.4- Quản lý nhà nước: Không có
15.5- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính (hạng I) và Giảng viên chính (hạng II)
15.6- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Đại học, 15.6-Tin học: Ứng dụng CNTT cơ bản
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 09/02/2015, Ngày chính thức: 09/02/2016
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 

18) Ngày nhập ngũ: , Ngày xuất ngũ:  Quân hàm cao nhất: Không có
19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: Chiến sĩ thi đua Thành phố
20) Sở trường công tác: Quản lý
21) Khen thưởng: Bằng khen cấp Thành và cấp Bộ.
22) Kỷ luật: Không có
23) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Chiều cao: 162, Cân nặng: 65kg, Nhóm máu: A
24) Là thương binh hạng: Không có, Là con gia đình chính sách: Không có
25) Số chứng minh nhân dân: 025661153
Ngày cấp: 03/10/2012 

26) Số sổ BHXH: 0202167287
27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
	Sư phạm bậc 2
	1999
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật Điện - Điện tử
	1994 - 1999
	Chính quy
	Đại học

	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
	Tiếng Anh B
	1999
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
	Thiết bị mạng và nhà máy điện
	2003 - 2005
	Chính quy
	Thạc sĩ

	Trường ĐH Giáo dục
	Quản lý giáo dục
	26/08/2013 - 30/11/2013
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường Đại học Ngoại Ngữ
	Tiếng Anh B1
	2014
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương
	Lý luận chính trị
	2015 - 2016
	Tại chức
	Chính trị (Trung cấp)

	Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Tự động hóa bậc 3/7
	2017
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường Quân sự Thành phố
	BD Kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3
	11/09/2018-28/09/2018
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng nhận

	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tin học ứng dụng cơ bản
	20/10/2018
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường Đại học Kinh Bắc
	Ngôn ngữ Anh
	2019
	Văn bằng II
	Cử nhân

	Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
	Nghiệp vụ quản lý cơ sở GDNN
	09/4/2019 - 25/4/2019
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng nhận

	Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
	Bồi dưỡng CDNN Giảng viên chính (hạng II)
	15/12/2018 - 30/01/2019
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	Bồi dưỡng NVSP cho GV ĐH, CĐ
	2019
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường CĐ Nghề TP. HCM
	Bồi dưỡng NVSP dạy trình độ CĐ
	2019
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường CĐ Nghề TP. HCM
	Bồi dưỡng: Giáo viên, Giảng viên về ĐT theo tín chỉ, biên soạn GA và tổ chức dạy học tích hợp, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện
	2019
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Học viện Quản lý giáo dục
	Bồi dưỡng CDNN Giảng viên cao cấp (hạng I)
	20/4/2019 - 18/5/2019
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường ĐH CNTT - ĐHQG HCM
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	14/06/2019-14/07/2019
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP. HCM
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	2014-2019
	Chính quy
	Đã bảo vệ xong luận án TS, chờ cấp bằng


28) Tóm tắt quá trình công tác
	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

	1999 - 2005
	Giảng viên, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

	2005 - 2014
	Trưởng bộ môn, giảng viên khoa Điện, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

	02/01/2015 – 14/04/2019
	Trưởng khoa, giảng viên khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM

	15/4/2019 - nay
	Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM


29) Diễn biến quá trình lương của viên chức
	Tháng/năm
	4/2005
	4/2008
	4/2011
	4/2014
	4/2014
	4/2016
	4/2019
	

	Mã ngạch/bậc
	15.111/2
	15.111/3
	15.111/4
	15.111/5
	V.07.01.03/5
	V.07.01.03/6
	V.07.01.03/7
	

	Hệ số lương
	2.67
	3.00
	3.33
	3.66
	3.66
	3.99
	4.32
	

	Tháng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã ngạch/bậc
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	
	
	
	
	
	
	
	


30) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng viên chức

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM xác nhận lý lịch của Ông Châu Văn Bảo đúng với hồ sơ nhà trường đang lưu giữ.
	Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
Châu Văn Bảo
	TP. HCM, Ngày 31 tháng 10 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG



